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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 
––––––––––––––– 

Bản án số: 99/2025/HS-ST 

Ngày: 18/02/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm A. 

Các Hội thẩm nhân dân           : Ông Hoàng Đức T  

                                                 : Ông Mai Quý D 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Minh Pg  - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thu H - Kiểm sát viên. 

Ngày 18/02/2025 tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 889/2024/TLST-HS ngày 26/12/2024 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2025/QĐXXST-HS ngày 08/01/2025; Quyết 

định hoãn phiên toà số 35/2025/HSST-QĐ ngày 21/01/2025  đối với bị cáo:  

Họ và tên: Văn Phú L, sinh năm 2005; Giới tính: Nam;  

HKTT: Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận H, Thành phố H; 

Nơi ở: 25/58/2 đường Vạn Phúc, Tổ dân phố 8, phường Vạn Phúc, quận H, Thành 

phố H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng phái, đoàn thể: Không; Họ tên bố:  

Văn Phú N (sinh năm 1981); Họ tên mẹ: Ngô Thị T (sinh năm 1984); Tiền án, 

tiền sự: Bản án hình sự sơ thẩm số 346/2024/HS-ST ngày 13/12/2024 của Tòa án 

nhân dân quận H, Thành phố H xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 140/2020/HS-ST ngày 18/8/2020 của Tòa 

án nhân dân quận H xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 30 tháng về tội “Cướp giật tài sản”; Ngày 30/6/2021 Công an quận H, Thành 

phố H xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi “Trộm 

cắp tài sản”; Quyết định số 62/QĐ-TA  ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân quận 

H, Thành phố H áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

thời hạn 24 tháng về hành vi “Cướp giật tài sản”.  

Bị tạm giam từ ngày 16/9/2024 trong vụ án khác, hiện đang tạm giam tại trại 

tạm giam số 2 – Công an Thành phố H. (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 04/9/2024, tại tổ dân phố 8, phường Vạn Phúc, quận H, Thành phố 

H, Văn Phú L (sinh năm 2005; HKTT: Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, 
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quận H, Thành phố H) đã có hành vi trộm cắp của cháu Vũ Quang Thanh (sinh 

năm 2010; trú tại số nhà 22 ngõ 8 phố Tản Đà, phường Nguyễn Trãi, quận H, 

Thành phố H) 01 chiếc xe máy hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 29BA-010.81 

trị giá 17.883.000 đồng. Ngày 16/9/2024, Văn Phú L đến Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận H đầu thú và bị tạm giữ tại nhà Tạm giữ Công an quận H về 

hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 19/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận H ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam số 1542/LTG-ĐTTH đối 

với Văn Phú L về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự. Văn Phú L được chuyển từ buồng tạm giữ sang buồng tạm giam B4 Khu 

B và ngày 28/9/2024 chuyển sang buồng tạm giam B3 Khu B  Nhà tạm giữ Công 

an quận H. 

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29/9/2024, anh  Thiều Chu Thảo (Cán bộ quản 

giáo Nhà tạm giữ Công an quận H) và anh Lại Đức Hiếu (chiến sỹ nghĩa vụ công 

tác tại Nhà tạm giữ) mở cửa buồng giam B3 - khu B để lấy xô nhựa đựng cơm, đồ 

ăn thừa, rác sinh hoạt của bữa trưa mang ra ngoài và chuẩn bị chia cơm bữa chiều 

cho các đối tượng đang bị giam hay giữ  trong buồng giam B3. Khi Anh Hiếu vừa 

mở cửa buồng giam thì Văn Phú L tự ý cầm theo xô nhựa đi ra ngoài hành lang 

khu giam B. Lợi dụng lúc anh Thảo và anh Hiếu không để ý, Long nảy sinh ý định 

bỏ trốn nơi giam và bỏ chạy từ buồng giam theo hành lang khu giam B ra hướng 

cửa ra vào khu giam B (cửa ra vào khu giam B đang mở). Ngay sau khi Long bỏ 

chạy, anh Thiều Chu Thảo đã đuổi theo, truy hô để lực lượng Đội thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp ứng trực tại phòng làm việc và phòng nghỉ phía ngoài khu 

giam giữ của Nhà tạm giữ Công an quận H, gồm cán bộ chiến sỹ : Phan Trắc Tuân 

(Trực chỉ huy, trưởng ca trực), Đặng Xuân Thành, Phùng Văn Thành, Hà Văn 

Hoàng, Bùi Mai Trang, Đặng Đình Long, Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Văn Đức, 

Lê Tuấn Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Phương Nam, Nguyễn Văn Thắng, 

Nguyễn Phú Đức đuổi bắt Văn Phú L. Sau khi rời khởi buồng giam, Long chạy 

ra hướng cổng chính ra vào Công an quận H, rẽ trái vào tòa Chung cư CT2 Ngô 

Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận H, Thành phố H và lẩn trốn ở đây. Đến 15 giờ 

45 phút cùng ngày, khi Long đang lẩn trốn ở khu vực cầu thang bộ tầng 1 của 

chung cư CT2 thì bị Công an quận H phát hiện bắt giữ.  

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H đã phối 

hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác định hiện trường, thu giữ vật chứng, 

kết quả như sau: 

Tại biên bản xác định hiện trường lập hồi 16 giờ 50 phút ngày 29/9/2024, 

thể hiện: “… Hiện trường chung được xác định tại khu B, Nhà tạm giữ Công an 

quận H, Thành phố H. Khu B, Nhà tạm giữ được xây dựng kiên cố, có 02 cửa ra 

vào, hướng Tây Nam, dọc qua hành lang được lát gạch rộng 3 mét, phía trong 

Khu B. Hiện trường cụ thể xác định tại buồng tạm giam B3 - là nơi tạm giam Văn 

Phú L, hướng Bắc giáp phòng B2, hướng Tây giáp phòng B4, hướng Đông Nam 

là hướng cửa ra vào giáp hành lang Khu B, đối diện là Khu A Nhà tạm giữ. Buồng 

tạm giam B3 có 01 cửa ra vào bằng kim loại, đóng mở ra ngoài, có kích thước 

(2,10x0,78)m, thiết kế then cài bằng kim loại, phía ngoài cao cách nền 0,8m, phía 

dưới tai khóa và ổ khóa cài then cách nền 0,6m, bên trong phòng có diện 

(2,7x3,2)m, bố trí 01 gường bằng bê tông giáp cửa ra vào, phía trong là khu WC”... 
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Cơ quan điều tra đã thu giữ 19 đoạn video của camera tại Nhà tạm giữ Công 

an quận H; các camera của nhà người dân trên phố Ngô Thì Nhậm và camera tại 

toà nhà CT2, phường Hà Cầu, quận H, Thành phố H ghi lại hình ảnh Văn Phú L 

bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an quận H (đã trích xuất hình ảnh lập thành bản 

ảnh). 

Đối với cán bộ Thiều Chu Thảo và Lại Đức Hiếu, Kết quả điều tra xác định: 

Thiều Chu Thảo và Lại Đức Hiếu mở cửa buồng tạm giam B3 Khu B Nhà Tạm 

giữ Công an quận H để thu dọn đồ rác và chuẩn bị bữa cơm chiều là thực hiện 

nhiệm vụ hàng ngày nhưng có thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ để Văn Phú L 

trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 06/02/2025 Công an quận H có Báo cáo số 111/BC-

CAQHĐ_CTHC  báo cáo đồng chí Giám đốc Công an thành phố đề nghị thi hành 

kỷ luật cán bộ chiến sỹ liên quan đến đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra ngày 

29/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an quận H.  

Cáo trạng số 04/CT-VKSHN-P2 ngày 16/12/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố H đã truy tố bị cáo Văn Phú L về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Văn Phú L thừa nhận hành vi phạm tội, công nhận cáo trạng truy tố 

đúng người đúng tội, không oan sai. Bị cáo khai mục đích trốn khỏi nơi giam  là 

về nhà thăm ông nội đang bị ốm nặng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố và sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai 

trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo,  đề nghị Hội đồng xét 

xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 386; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt Văn Phú L từ 18- 24 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam. 

Tổng hợp với hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số  346/2024/HSST ngày 

13/12/2024 của Toà án nhân dân quận H xử phạt  15 tháng tù về tội Trộm cắp tài 

sản. Buộc bị cáo Văn Phú L phải chấp hình hình phạt chung của hai bản án từ là 

33 – 38 tháng tù.  

Lời nói sau cùng bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải đối với hành vi phạm tội 

của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của 

pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Văn Phú L không có 

ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo; lời khai của những người có liên 

quan, người làm chứng; căn cứ Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang; 

Biên bản xác định hiện trường; các đoạn video, bản ảnh của camera thu giữ tại 

Nhà tạm giữ Công an quận H và camera tại nhà dân; Bản kết luận giám định; căn 

cứ diễn biến khách quan hành vi của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ chứng 

minh khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Văn Phú L là bị can phạm tội Trộm cắp tài sản và đang bị tạm giam tại buồng 

tạm giam B3, khu B, Nhà tạm giữ Công an quận H, Thành phố H. Khoảng 14 giờ 

40 phút ngày 29/9/2024, lợi dụng sơ hở khi cán bộ quản giáo Nhà tạm giữ Công 

an quận H mở cửa buồng tạm giam B3 để thu dọn đồ rác, chuẩn bị bữa cơm chiều 

cho các đối tượng bị giam giữ, Long đã lén đi ra khỏi buồng tạm giam B3, bỏ 

chạy ra khỏi Nhà tạm giữ Công an quận H và trốn vào chung cư CT2 Ngô Thì 

Nhậm, phường Hà Cầu, quận H, Thành phố H. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, khi 

Long đang lẩn trốn tại cầu thang bộ tầng 1, chung cư CT2 thì bị Công an quận H 

phát hiện bắt quả tang. 

Bị cáo Văn Phú L có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý 

trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý  hành chính của cơ quan quản lý nhà nước 

về hoạt động tư pháp và đủ yếu tố cấu thành tội ““Trốn khỏi nơi giam”” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật Hình sự.  Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố H đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Văn Phú L về tội 

“Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật Hình sự  là 

có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có  

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và 

tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, đây là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5].  Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân rất xấu, có 02 tiền sự và 01 tiền án 

đã xoá và ngày 13/12/2024 bị Tòa án nhân dân quận H, Thành phố H xử phạt 15 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 346/2024/HS-

ST.  

[6].  Quyết định hình phạt: Bị cáo đang bị tạm giam mà lại tiếp tục có hành 

vi trốn khỏi nơi giam giữ thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên cần áp dụng 

mức hình phạt nghiêm khắc mới có tác dụng trừng phạt đối với bị cáo và răn đe, 

phòng ngừa chung.  

[7]. Các vấn đề khác: Ngày 06/02/2025 Công an quận H có Báo cáo số 

111/BC-CAQHĐ_CTHC  báo cáo đồng chí Giám đốc Công an thành phố đề nghị 

thi hành kỷ luật cán bộ chiến sỹ liên quan đến đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ 

xảy ra ngày 29/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an quận H nên HĐXX không xét.  

[8]. Về án phí:  Bị cáo Văn Phú L phải chịu  án phí hình sự sơ thẩm.  

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định 

của pháp luật.   

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội  tại phiên toà phù 

hợp với nhận định của hội đồng xét xử.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Văn Phú L phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 386; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 , 

Điều 38  của Bộ luật Hình sự;  

Căn cứ Điều  331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; Khoản 1 Mục I,  Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị 

quyết: 

Xử phạt  bị cáo Văn Phú L: 18 ( mười tám) tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi 

giam”.  

Buộc bị cáo Văn Phú L phải chấp hành hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm 

số  346/2024/HSST ngày 13/12/2024 của Toà án nhân dân quận H xử phạt  15 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án buộc bị cáo 

Văn Phú L phải chấp hình hình phạt chung của hai bản án là 33 ( ba mươi ba ) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/9/2024. 

3. Về án phí: Bị cáo Văn Phú L phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- Công an Thành phố H; 

- VKSND Thành phố H; 

- Cục THADS Thành phố H; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, VP 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trâm A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


